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           NĂM HỌC: 2021 - 2022











       Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết =36 tiết

                                                                                                                               Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết =34 tiết

                                                                      ĐIỀU CHỈNH THEO CÔNG VĂN 4040
HỌC KÌ I
	Tuần
	Tiết
	Tên bài (chủ đề)
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tích hợp
	Nội dung điều chỉnh và thực hiện

	1
	1


	Bài 1. Dân số 


	1. Kiến thức:
Trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới, nguyên nhân và hậu quả của nó
2. Kĩ năng: 

- Đọc và hiểu các xây dựng tháp dân số.

- Đọc biểu đồ gia tăng dân số thế giới để thấy được tình hình gia tăng dân số trên thế giới.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	GDBVMT
	Mục 3. Học sinh tự học

	
	2


	Bài 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới
	1. Kiến thức:
- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới
2. Kĩ năng: Đọc các bản đồ, lược đồ: Phân bố dân cư thế giới, Phân bố dân cư châu Á để nhận biết các vùng đông dân, thưa dân trên thế giới và ở châu Á
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	Mục 2. Học sinh tự học

	2
	3


	Bài 3. Quần cư. Đô thị hoá
	1. Kiến thức:
- So sánh được sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị về hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống
- Biết sơ lược quá trình đô thị hóa và sự hình thành các siêu đô thị trên thế giới
2. Kĩ năng: - Đọc các bản đồ, lược đồ:  Các siêu đô thị trên thế giới, sự phân bố các siêu đô thị trên thế giới.

- Xác định trên bản đồ, lược đồ “Các siêu đô thị trên thế giới” vị trí của một số siêu đô thị.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	GDBVMT
	

	
	4


	Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ và tháp tuổi


	1. Kiến thức: 
- Biết được cách xây dựng tháp tuổi, biết được mật độ dân số và sự gia tăng dân số trên thế giới.

- Biết được sự phân bố dân cư không đồng đều ở trên thế giới.  

2. Kĩ năng:
- Nhận biết một số cách thể hiện mật độ dân số, phân bố dân cư và các đô thị trên bản đồ phân bố dân cư và đô thị .

- Đọc và khai thác các thông tin trên lược đồ phân bố dân cư châu Á để nhận biết các vùng đông dân, thưa dân ở châu Á

- Đọc sự biến đổi kết cấu dân số theo độ tuổi một địa phương qua tháp tuổi. Nhận dạng tháp tuổi.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	Câu 1. Học sinh tự học

	3
	5


	Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm


	1. Kiến thức:
- Biết vị trí đới nóng trên bản đồ Tự nhiên thế giới

- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường xích đạo ẩm
2. Kĩ năng:
- Đọc các bản đồ, lược đồ môi trường xích đạo ẩm

- Đọc các biểu đồ về nhiệt độ và lượng mưa để nhận biết đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm 
- Đọc lát cắt rừng rậm xanh quanh năm để nhận biết một số đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	GDBVMT
	Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 4, phần câu hỏi và bài tập

	
	6
	Bài 6. Môi trường nhiệt đới
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường nhiệt đới

2. Kĩ năng:
- Đọc các bản đồ, lược đồ môi trường nhiệt đới

- Đọc các biểu đồ về nhiệt độ và lượng mưa để nhận biết đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	

	4
	7
	Bài 7. Môi trường nhiệt đới gió mùa
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường nhiệt đới gió mùa

2. Kĩ năng:
- Đọc các bản đồ, lược đồ môi trường nhiệt đới gió mùa

- Đọc các biểu đồ về nhiệt độ và lượng mưa để nhận biết đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa


	1 tiết
	Học trên lớp 
	- Biến đổi KH, phòng chống thiên tai. 

- GDBVMT
	

	
	8
	Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
	1. Kiến thức:
- Phân tích được mối quan hệ giữa dân số với tài nguyên, môi trường ở đới nóng.

- Gia tăng dân số ảnh hưởng đến đời sống, vật chất và môi trường ở các thành phố lớn ở nước ta. 

2. Kĩ năng: 

- Luyện tập cách đọc, phân tích biểu đồ và sơ đồ về các mối quan hệ.

- Bước đầu luyện tập cách phân tích các số liệu thống kê.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	GDQP - AN
	

	5
	9


	Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng
	1. Kiến thức:

- Kiến thức về các kiểu khí hậu xích đạo ẩm, nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa.

- Đặc điểm của các kiểu môi trường ở đới nóng.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện các kĩ năng đã học, củng cố và nâng cao thêm một bước các kĩ năng sau:

 + Kĩ năng nhận biết các môi trường của đới nóng qua ảnh địa lí và qua biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	 
	Câu 2 và 3. Học sinh tự làm

	
	10
	Bài 13. Môi trường đới ôn hoà
	1. Kiến thức:
- Biết vị trí đới ôn hòa  trên bản đồ Tự nhiên thế giới

- Trình bày và giải thích( ở mức độ đơn giản) về 2 đặc điểm tự nhiên cơ bản của các môi trường đới ôn hòa

2. Kĩ năng: Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí của đới ôn hòa, các kiểu môi trường ở đới ôn hòa.- Nhận biết các kiểu môi trường  ở đới ôn hòa (ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, địa trung hải…) qua tranh ảnh và biểu đồ khí hậu.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	GDBVMT
	

	6
	11


	Bài 17. Ô nhiểm môi trường ở đới ôn hoà
	1. Kiến thức: Biết được hiện trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở đới ôn hòa; nguyên nhân và hậu quả
2. Kĩ năng: Quan sát tranh ảnh, nhận xét và trình bày một số đặc điểm của các hoạt động sản xuất, đô thị, ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	- Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.       - GDBVMT - GDQP - AN
	

	
	12
	Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường ở đới ôn hoà


	1. Kiến thức : Qua các bài tập thực hành, HS củng cố các kiến thức cơ bản về :

- Các kiểu khí hậu của đới ôn hoà

- Ô nhiễm không khí ở đới ôn hoà

 2. Kĩ năng : Rrèn luyện các kĩ năng : 

- Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

- Biết đọc và phân tích biểu đồ gia tăng lượng khí thải
	1 tiết
	Học trên lớp 
	- Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.  

- GDBVMT
	- Câu 2. Học sinh tự làm

- Câu 3 không yêu cầu HS vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn nhận xét, giải thích

	7
	13


	Bài 19. Môi trường hoang mạc
	1. Kiến thức:
- Trình bày và giải thích( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường hoang mạc

- Phân tích được sự khác nhau về chế độ nhiệt giữa hoang mạc ở đới nóng và hoang mạc ở đới ôn hòa

- Biết được sự  thích nghi của thực vật và  động vật ở môi trường hoang mạc
2. Kĩ năng:

- Đọc và phân tích lược đồ Phân bố hoang mạc trên thế giới để biết đặc điểm phân bố và nguyên nhân hình thành các hoang mạc.

- Đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm ở môi trường hoang mạc để hiểu và trình bày đặc điểm  khí hậu hoang mạc, sự khác nhau về nhiệt độ của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hòa.
- Phân tích ảnh địa lí: cảnh quan hoang mạc ở đới nóng và ở đới ôn hòa
	1 tiết
	Học trên lớp 
	GDBVMT
	

	
	14
	Bài 21. Môi trường đới lạnh
	1. Kiến thức:
- Biết vị trí đới lạnh trên bản đồ Tự nhiên thế giới

- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của đới lạnh

- Biết được sự thích nghi của động vật và thực vật với môi trườngđới lạnh
2. Kĩ năng:

- Đọc bản đồ về môi trường đới lạnh ở vùng Bắc Cực và vùng Nam Cực để nhận biết vị trí, giới hạn của đới lạnh.

- Đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một vài địa điểm ở môi trường đới lạnh để hiểu và trình bày đặc điểm  khí hậu của môi trường đới lạnh.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	Biến đổi KH, phòng chống thiên tai
	

	8
	15


	Bài 23. Môi trường vùng núi

*Kiểm tra 15 phút 

Hình thức tự luận 100%
	1. Kiến thức:
- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường vùng núi

- Biết được sự khác nhau về đặc điểm cư trú của con người ở một số vùng núi trên thế giới
2. Kĩ năng: 
- Đọc sơ đồ phân tầng thực vật theo độ cao ở vùng núi để thấy được sự khác nhau giữa vùng núi đới nóng với vùng núi đới ôn hòa.
- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về các cảnh quan, các dân tộc.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	GDBVMT
	

	
	16
	Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng
	1. Kiến thức:
- Phân biệt được lục địa và châu lục. biết tên sáu lục địa và sáu châu lục trên thế giới.

- Biết được một số tiêu chí ( chỉ số phát triển con người) để phân loại các nước trên thế giới thành hai nhóm nước: phát triển và đang phát triển. 

2. Kĩ năng:

- Đọc bản đồ, lược đồ về thu nhập bình quân đầu người của các nước trên thế giới.
- Nhận xét bảng số liệu về chỉ số phát triển con người (HDI) của một số quốc gia trên thế giới để thấy được sự khác nhau về HDI giữa nước phát triển và nước đang phát triển.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	

	9
	17
	Chủ đề: Khám phá Thiên nhiên châu Phi


	1. Kiến thức:
- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Phi trên bản đồ thế giới.

- Trình bày được đặc điểm về hình dạng lục địa, về địa hình và khoáng sản châu Phi.
2. Kĩ năng: Sử dụng các bản đồ, lược đồ tự nhiên, để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên của châu lục.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	

	
	18
	Chủ đề: Khám phá Thiên nhiên châu Phi

 ( tiếp theo)
	1. Kiến thức: 
- Trình bày và giải thích ở những mức độ đơn giản đặc điểm của thiên nhiên châu Phi 
- Xây dựng được bài thuyết trình về thiên nhiên châu Phi dưới dạng powerPoint, báo tường hoặc video Clip,...

2. Kĩ năng: 
- Sử dụng các bản đồ, lược đồ tự nhiên, để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên của châu lục.

- Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu của các môi trường tự nhiên ở châu Phi.

- Hình thành kỷ năng làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông, năng lực sử dụng công nghệ thông tinh...
	1 tiết
	Hoạt động trải nghiệm 
	
	

	10
	19
	Bài 28. Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi  
	1. Kiến thức:
- Nắm vững cách phân tích một biểu đồ khí hậu ở Châu Phi và xác định được trên lược đồ các MT tự nhiên Châu Phi  vị trí, địa điểm có biểu đồ đó

2. Kĩ năng: Biết cách rèn kỹ năng so sánh và giải thích, phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa một địa điểm.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	Mục 1. Học sinh tự làm

	
	20
	Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi


	1. Kiến thức: Trình bày được các đặc điểm cơ bản về dân cư, xã hội châu Phi.

2. Kĩ năng:

- Sử dụng các bản đồ, lược đồ dân cư, để hiểu và trình bày đặc điểm, dân cư của châu lục.

- Phân tích bảng số liệu về tỉ lệ gia tăng dân số, tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia châu Phi.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	- Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.  

- GDBVMT
	Mục 1. Lịch sử và dân cư; phần a: Sơ lược lịch sử. Học sinh tự học 

	11
	21
	Ôn tập giữa kì I
	1. Kiến thức : Ôn tập lại toàn bộ kiến thức chủ đề 1; chủ đề 2 với nội dung 1,2,3,4,5; chủ đề 3 với nội dung 2, 5

 2. Kĩ năng : Tổng hợp, rèn luyện kĩ năng đọc lược đồ.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	

	
	22


	Kiểm tra giữa kì I

Hình thức: Trắc nghiệm (30%) ; tự luận (70%)
	1. Kiến thức:

- Củng cố các kiến thức chủ đề 1; chủ đề 2 với nội dung 1,2,3,4,5; chủ đề 3 với nội dung 2, 5

- Các mối quan hệ địa lí giữa vị trí - khí hậu - cảnh quan...

2. Kỹ năng: Củng cố kỹ năng: Phân tích biểu đồ, các mối quan hệ địa lí để giải thích đặc điểm tự nhiên
	1 tiết
	Ở lớp 

( Trường )
	
	

	12
	23


	Bài 30. Kinh tế châu Phi

Dạy mục 1. Nông nghiệp


	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm kinh tế chung và các ngành kinh tế nông nghiệp của châu Phi.

2. Kĩ năng:

- Sử dụng các bản đồ, lược đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của châu lục và các khu vực ở châu Phi.

- Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu của các môi trường tự nhiên ở châu Phi.

- Phân tích bảng số liệu về tỉ lệ gia tăng dân số, tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia châu Phi.

	2 tiết
	Học trên lớp 
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	Bài 30. Kinh tế châu Phi

Dạy mục 2. Công nghiệp

	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm kinh tế chung và các ngành kinh tế công nghiệp của châu Phi.

2. Kĩ năng:

- Sử dụng các bản đồ, lược đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của châu lục và các khu vực ở châu Phi.

- Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu của các môi trường tự nhiên ở châu Phi.

- Phân tích bảng số liệu về tỉ lệ gia tăng dân số, tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia châu Phi.
	
	Học trên lớp 
	- Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.  

- GDBVMT
	

	13
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	Bài 31. Kinh tế châu Phi ( tiếp theo)
	1. Kiến thức:
- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm ngành kinh tế dịch vụ của châu Phi. 

- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm kinh tế chung của châu Phi.
- Biết được châu phi có tốc độ đô thị hóa khá nhanh và sự bùng nổ số đô thị: nguyên nhân và hậu quả.
2. Kĩ năng:

- Sử dụng các bản đồ, lược đồ kinh tế để hiểu kinh tế của châu lục.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	- Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.  

- GDBVMT
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	Bài 32. Các khu vực Châu Phi  
Tiết 1. Dạy mục 1. Khu vực Bắc Phi
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, của khu vực Bắc Phi.

2. Kĩ năng: Sử dụng các bản đồ, lược đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, các khu vực ở châu Phi.
	2 tiết
	Học trên lớp 
	- Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.  

- GDBVMT
	- Mục 1 b. Học sinh tự học

	14
	27
	Bài 32. Các khu vực Châu Phi 

Tiết 2.  Dạy mục 2. Khu vực Trung Phi
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, của khu vực Trung Phi.

2. Kĩ năng: Sử dụng các bản đồ, lược đồ tự nhiên, để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên các khu vực ở châu Phi.
	
	Học trên lớp 
	- Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.  

- GDBVMT
	- Mục 2 b; Câu 2,3 cuối bài. Học sinh tự học
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	Bài 33. Các khu vực Châu Phi . Khu vực Nam Phi
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích những đặc điểm nổi bật về tự nhiên,của các khu Nam Phi.

2. Kĩ năng: Sử dụng các bản đồ, lược đồ tự nhiên, để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, các khu vực ở châu Phi.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	- Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.  

- GDBVMT
	Mục 3 b; Câu hỏi 2,3 cuối bài. Học sinh tự học

	15
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	Bài 34. Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi.
	1. Kiến thức:
- HS nắm vững sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế rất không đồng đều thể hiện trong thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia ở châu Phi.

- Nắm vững sự khác biệt trong nền kinh tế của ba khu vực châu Phi.

2. Kĩ năng: 

- Phân tích bản đồ, lược đồ kinh tế.

- So sánh, khái quát kiến thức đã học.
	1 tiết
	Học trên lớp 
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	Bài 48. Thiên nhiên châu Đại Dương
	1. Kiến thức:
- Biết được vị trí địa lí, phạm vi của châu Đại Dương

- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm tự nhiên của các đảo và quần đảo, lục địa  Ô- xtrây- li- a
2. Kĩ năng:
- Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, của châu Đại Dương.

- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa một số trạm của châu Đại Dương.
- Phân tích lát cắt địa hình của lục địa Ô- xtrây- li- a theo vĩ tuyến 300B để nhận biết và trình bày về sự phân bố các dạng địa hình chính ở Ô- xtrây- li- a.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	Biến đổi KH, phòng chống thiên tai
	

	16
	31
	Bài 49. Dân cư và kinh tế châu Đại Dương
Tiết 1 dạy dân cư
	1. Kiến thức: 

- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm dân cư Ô- xtrây- li- a
2. Kĩ năng:

- Phân tích bảng số liệu về dân cư, của châu Đại Dương.
	1 tiết
	Học trên lớp 
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	Bài 49. Dân cư và kinh tế châu Đại Dương
Tiết 2 dạy kinh tế
	1. Kiến thức: 

Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm kinh tế của châu Đại Dương

2. Kĩ năng:

- Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm, kinh tế của châu Đại Dương.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	

	17
	33
	Ôn tập cuối  kì I
	1. Kiến thức : Ôn tập chủ đề 3 với nội dung 2, 5 qua đó đánh giá lại quá trình tiếp thu tri thức cho HS.  
 2. Kĩ năng : Tổng hợp, rèn luyện kĩ năng đọc lược đồ.
	
	Học trên lớp
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	Ôn tập cuối kì I
	1. Kiến thức : Ôn tập lại toàn bộ kiến thức chủ đề 1; chủ đề 2 từ  nội dung 1 đến 5; chủ đề 3 với nội dung 2, 5 qua đó đánh giá lại quá trình tiếp thu tri thức cho HS.  
 2. Kĩ năng : Tổng hợp, rèn luyện kĩ năng đọc lược đồ.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	

	18
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	Kiểm tra cuối kì I

Hình thức: Trắc nghiệm (30%) ; tự luận (70%)
	1. Kiến thức:

- Củng cố các kiến thức đã học.

- Các mối quan hệ địa lí giữa vị trí - khí hậu…

2. Kỹ năng: Củng cố kỹ năng: Phân tích biểu đồ, các mối quan hệ địa lí để giải thích đặc điểm tự nhiên
	1 tiết
	Phòng thi 

( trường )
	
	

	
	36
	Trả bài  kiểm tra cuối kì I
	
	1 tiết
	Phòng học 

( trường )
	
	


HỌC KÌ II
	Tuần
	Tiết
	Tên bài (chủ đề)
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tích hợp
	Điều chỉnh

	19
	37


	Bài 35. Khái quát châu Mĩ 
	1. Kiến thức: 

- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Mĩ  trên bản đồ 
- Trình bày được những đặc điểm khái quá về lãnh thổ, dân cư, chủng tộc của châu Mĩ

2. Kĩ năng:

- Xác định trên bản đồ, lược đồ châu Mĩ hoặc bản đồ Thế giới về vị trí địa lí của châu Mĩ.

- Đọc lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mĩ để biết dân cư châu Mĩ hiện nay có nguồn gốc chủ yếu là người nhập cư, nguyên nhân làm cho châu Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	

	
	38


	Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ
	1. Kiến thức: 

- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của Bắc Mĩ  

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên Bắc mĩ: Địa hình; các sông và hồ lớn của Bắc Mĩ; khí hậu Bắc Mĩ

2. Kĩ năng:

- Xác định trên bản đồ, lược đồ châu Mĩ hoặc bản đồ Thế giới về vị trí địa lí của khu vực Bắc Mĩ.

- Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, của Bắc Mĩ.

- Phân tích lát cắt địa hình Bắc Mĩ để nhận biết và trình bày sự phân hóa địa hình theo hướng Đông - Tây của Bắc Mĩ.
	1 tiết
	Học trên lớp 
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	Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm của dân cư Bắc Mĩ

2. Kĩ năng: Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm dân cư, của Bắc Mĩ.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	Mục 2. Học sinh tự học
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	Bài 38. Kinh tế Bắc Mĩ
	 1. Kiến thức: 

- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm về kinh tế nông nghiệp của Bắc Mĩ

- Trình bày được Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA): các thành viên, mục đích, vai trò của Hoa Kì
2. Kĩ năng:

- Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm kinh tế của Bắc Mĩ.

- Đọc và phân tích biểu đồ hoặc số liệu thống kê kinh tế của Bắc Mĩ.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	GDBVMT
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	Bài 39. Kinh tế Bắc Mĩ ( tiếp theo)
	1. Kiến thức: 

- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm về dịch vụ của Bắc Mĩ

- Trình bày được Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA): các thành viên, mục đích, vai trò của Hoa Kì
2. Kĩ năng:

- Đọc và phân tích biểu đồ hoặc số liệu thống kê kinh tế của Bắc Mĩ.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	Biến đổi KH, phòng chống thiên tai
	Mục 1. Học sinh tự học
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	Bài 41. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
	1. Kiến thức: 

- Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của khu vực Trung và Nam  Mĩ  
- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng ti và  lục địa Nam Mĩ

2. Kĩ năng:

- Xác định trên bản đồ, lược đồ châu Mĩ hoặc bản đồ Thế giới về vị trí địa lí của khu vực Trung và Nam  Mĩ.
- Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, của Trung và Nam  Mĩ.
- Phân tích sự phân hóa của môi trường tự nhiên theo độ cao và theo hướng sườn ở dãy An-đét.
	1 tiết
	Học trên lớp 
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	Bài 42. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ 

( tiếp theo)
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm khí hậu và thiên nhiên của Trung và Nam  Mĩ  
2. Kĩ năng:

- Xác định trên bản đồ, lược đồ châu Mĩ hoặc bản đồ Thế giới về vị trí địa lí của khu vực Trung và Nam  Mĩ.
- Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, của Trung và Nam  Mĩ.
- Phân tích sự phân hóa của môi trường tự nhiên theo độ cao và theo hướng sườn ở dãy An-đét.
	2 tiết

	Học trên lớp 
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	Bài 42. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ 

( tiếp theo)
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm khí hậu và thiên nhiên của Trung và Nam  Mĩ  
2. Kĩ năng: 
- Xác định trên bản đồ, lược đồ châu Mĩ hoặc bản đồ Thế giới về vị trí địa lí của khu vực Trung và Nam  Mĩ.
- Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, của Trung và Nam  Mĩ.
- Phân tích sự phân hóa của môi trường tự nhiên theo độ cao và theo hướng sườn ở dãy An-đét.
	
	Học trên lớp 
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	Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ 


	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm về dân cư, xã hội Trung và Nam  Mĩ  
2. Kĩ năng: Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm dân cư, của Trung và Nam  Mĩ.
	1 tiết
	Học trên lớp
	- Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.  

- GDBVMT
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	Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm về kinh tế nông nghiệp của Trung và Nam  Mĩ  
2. Kĩ năng: Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm, kinh tế của Trung và Nam  Mĩ.
	1 tiết
	Học trên lớp 
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	Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ 

( tiếp theo)
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm về kinh tế công nghiệp của Trung và Nam  Mĩ 
 2. Kĩ năng: Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm, kinh tế của Trung và Nam  Mĩ.
	2 tiết

	Học trên lớp 
	- Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.  

- GDBVMT
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	Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ 

( tiếp theo)
	1. Kiến thức: 

- Hiểu được vấn đề khai thác vùng A-ma-dôn và những vấn đề về môi trường cần quan tâm

- Trình bày được về khối kinh tế Méc-cô-xua (MERCOSUR)

2. Kĩ năng:

Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm, kinh tế của Trung và Nam  Mĩ.
	
	Học trên lớp 
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	Bài 47. Châu Nam Cực - châu lục lạnh nhất thế giới
- Tiết 1 dạy vị trí, giới hạn
	1. Kiến thức: 

- Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của châu Nam Cực

2. Kĩ năng:

Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí địa lí của châu Nam Cực.


	1 tiết
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	 Bài 47. Châu Nam Cực - châu lục lạnh nhất thế giới
Tiết 2 dạy đặc điểm tự nhiên
	 1. Kiến thức: 

- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực
2. Kĩ năng:

- Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.

- Phân tích biểu đồ khí hậu của 2 địa điểm ở châu Nam Cực, lát cắt địa hình lục địa Nam Cực để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu, địa hình của châu Nam Cực.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	 - Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.  

- GDBVMT
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	Bài 51. Thiên nhiên châu Âu
	1. Kiến thức:

- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Âu trên bản đồ

- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu

2. Kĩ năng: Trình bày đặc điểm tự nhiên, của châu Âu.
	1 tiết
	Học trên lớp 
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	Bài 52. Thiên nhiên châu Âu ( tiếp theo)
	1. Kiến thức: Nêu và giải thích ( ở mức độ đơn giản) sự khác nhau giữa các môi trường ôn đới hải dương, môi trường ôn đới lục địa, môi trường địa trung hải, môi trường núi cao ở châu Âu
2. Kĩ năng: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa một số trạm ở châu Âu để thấy rõ đặc điểm khí hậu của các môi trường ở châu Âu.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	

	27
	53
	Ôn tập giữa kì II
	1. Kiến thức: HS hệ thống kiến thức cơ bản chủ đề 3 với nội dung 3, 4, 6

2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát bản đồ để so sánh đặc điểm tự nhiên, kinh tế của các khu vực.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	

	
	54
	Kiểm tra giữa kì II

Hình thức: Trắc nghiệm (30%) ; tự luận (70%)
	1. Kiến thức: 

- Đánh giá kết quả học tập của HS nhằm điều chỉnh phương pháp dạy và học. Kiến thức cơ bản chủ đề 3 với nội dung 3, 4, 6

- Đánh giá kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: Biết, hiểu, và vận dụng của học sinh sau khi học các nội dung
2. Kỹ năng: 

- Rèn kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi.

- Rèn đức tính trung thực thật thà của học sinh trong quá trình làm bài kiểm tra.

- Rèn kĩ năng trình bày một vấn đề địa lí.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	

	28
	55
	Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lương mưa châu Âu
*Kiểm tra 15 phút 

	1. Kiến thức: 

- Biết đặc điểm khí hậu và sự phân hoá của khí hậu châu Âu.

- Mối quan hệ giữa khí hậu và thực vật.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích biểu đồ khí hậu châu Âu.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	Mục 2. Học sinh tự học

	
	56
	Bài 54. Dân cư xã hội châu Âu
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm dân cư, xã hội của châu Âu
2. Kĩ năng: Trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, của châu Âu
	1 tiết
	Học trên lớp 
	GDBVMT
	

	29
	57
	Bài 55. Kinh tế châu Âu
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm về kinh tế của châu Âu

2. Kĩ năng: Trình bày đặc điểm  kinh tế của châu Âu.
- Quan sát và nhận biết một số đặc điểm tự nhiên, các ngành sản xuất công nghiệp,du lịch ở châu Âu qua tranh ảnh.


	1 tiết
	Học trên lớp 
	GDBVMT
	Mục 1. Học sinh tự học

	
	58


	Bài 56. Khu vực Bắc Âu
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bậc về dân cư, kinh tế của khu vực Bắc Âu

2. Kĩ năng: 
Sử dụng các bản đồ, lược đồ dân cư, kinh tế châu Âu để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của  các khu vực của châu Âu.
	1 tiết
	Học trên lớp
	GDBVMT


	Mục 1. Học sinh tự học

	30
	59


	Bài 57. Khu vực Tây và Trung Âu   
Tiết 1 dạy mục 2. Kinh tế nông nghiệp
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bậc về kinh tế nông nghiệp, của Khu vực Tây và Trung Âu  
2. Kĩ năng:

Sử dụng các bản đồ, lược đồ dân cư, kinh tế châu Âu để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của  các khu vực của châu Âu.
	2 tiết

	Học trên lớp 
	Biến đổi KH, phòng chống thiên tai
	Mục 1. Học sinh tự học

	
	60
	Bài 57. Khu vực Tây và Trung Âu   
Tiết 2 dạy công nghiệp, dịch vụ
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bậc về kinh tế công nghiệp và dịch vụ của Khu vực Tây và Trung Âu  
2. Kĩ năng: 

Sử dụng các bản đồ, lược đồ dân cư, kinh tế châu Âu để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của  các khu vực của châu Âu.
	
	Học trên lớp
	Biến đổi KH, phòng chống thiên tai
	

	31
	61


	Bài 58. Khu vực Nam Âu
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bậc về dân cư, kinh tế của khu vực Nam Âu

2. Kĩ năng: 

Sử dụng các bản đồ, lược đồ dân cư, kinh tế châu Âu để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của  các khu vực của châu Âu.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	GDBVMT
	Mục 1. Học sinh tự học

	
	62


	Chủ đề liên môn:  Khu vực Đông Âu - Các bài hát nước Nga
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bậc về dân cư, kinh tế của khu vực Đông Âu

2. Kĩ năng: 

Sử dụng các bản đồ, lược đồ dân cư, kinh tế châu Âu để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của  các khu vực của châu Âu.
	1 tiết
	Học trên lớp 
	Biến đổi KH, phòng chống thiên tai
	- Mục 1. Học sinh tự học
- Liên môn nhạc lớp 7. Bài 27 học hát bài Kachiusa....

	32
	63
	Bài 60. (tiết 1) Liên minh châu Âu 

Dạy mục 1. Sự mở rộng của Liên minh châu Âu 
	1. Kiến thức: Trình bày được về Liên minh châu Âu (EU)

2. Kĩ năng: Quan sát, phân tích so sánh trên bản đồ

	3 tiết

	Học trên lớp 
	
	

	
	64


	Bài 60. (tiết 2) Liên minh châu Âu 

Dạy mục 1. Sự mở rộng của Liên minh châu Âu (TT)
	1. Kiến thức: Trình bày được về Liên minh châu Âu (EU)

2. Kĩ năng: Quan sát, phân tích so sánh trên bản đồ

	
	Học trên lớp 
	
	- Mục 2. Học sinh tự học


	33
	65


	Bài 60. (tiết 3) Liên minh châu Âu 

Dạy mục 3. Liên minh châu Âu – tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.
	1. Kiến thức: Trình bày được về Liên minh châu Âu (EU)

2. Kĩ năng: Quan sát, phân tích so sánh trên bản đồ

	
	Học trên lớp 
	
	

	
	66
	Bài 61. Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu
	1. Kiến thức: 

- Xác định được vị trí các quốc gia của Châu Âu theo từng khu vực 

- Biết vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế 

2. Kĩ năng: Vẽ, quan sát
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	

	34
	67
	Ôn tập cuối kì II
	1. Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức cơ bản chủ đề 3 với nội dung 3, 4, 6

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích lược đồ, tranh, bảng thống kê số liệu, biểu đồ khí hậu, vẽ biểu đồ
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	

	
	68
	Ôn tập cuối kì II
	1. Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức cơ bản chủ đề 3 với nội dung 3, 4, 6

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích lược đồ, tranh, bảng thống kê số liệu, biểu đồ khí hậu, vẽ biểu đồ
	1 tiết
	Học trên lớp 
	
	

	35
	69
	Kiểm tra cuối kì II

Hình thức: Trắc nghiệm (30%) ; tự luận (70%)
	1. Kiến thức:

- Củng cố các kiến thức đã học.

- Các mối quan hệ địa lí giữa vị trí - khí hậu, kinh tế, dân cư - xã hội – nguyên nhân... của Châu Mỹ, Châu Nam Cực, Châu Âu; Liên minh châu Âu.

2. Kỹ năng: Củng cố kỹ năng phân tích biểu đồ, các mối quan hệ địa lí để giải thích đặc điểm tự nhiên, kinh tế, dân cư - xã hội.
	
	Phòng học 

( trường )
	
	

	
	70
	Trả bài  kiểm tra cuối kì II
	
	1 tiết
	Phòng học

( trường )
	
	


                                                                                                                                                                         Tiến Thành, ngày 22 tháng 9 năm 2021.

                Duyệt của BGH                                                                                                                                                 Tổ trưởng

                Hoàng Thị Lan                                                                                                                                               Bùi Thị Vân
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